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TT 
Họ và tên 

học sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Lớp 
Dân 

tộc 

Họ và tên phụ huynh 

học sinh  

(hoặc người giám hộ) 

Số điện thoại 

phụ huynh 

học sinh  

(hoặc người 

giám hộ) 

Địa chỉ 

(Thôn/xóm/xã) 
Hoàn cảnh gia đình 

1 
Tòng Thị 

Thảo Vy 
06/03/2024 

NT 12-

18A 
Thái Tòng Văn Thiết 0703793806 

Bản Noong 

Vai, xã TY 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

2 
Nguyễn Hải 

Đăng 
11/02/2024 

NT 12-

18A 
Kinh Nguyễn Tiến Mạnh 0866369037 

Thôn Việt Yên, 

xã TY 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

3 Đặng Hà Vi 08/02/2024 
NT 12-

18t B 
Kinh Đặng Văn Thiệu 0945612376 

Thôn Yên 

Bình, Xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

4 
Nguyễn Minh 

Khôi 
22/01/2024 

NT 12-

18t B 
Kinh Nguyễn Văn Thành 0369995132 

Thôn Việt Yên- 

Xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

5 
Đinh Hữu 

Hoàng Hiếu 
27/01/2014 

NT 12-

18t B 
Kinh Đinh Văn Tuấn 0973890270 

Tổ 1 Phường 

Mường Thanh 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

6 Bùi Trà My 05/02/2024 
NT 12-

18t B 
Mường Bùi Văn Giang 0398550865 

Thôn cửa Lũy, 

Yên Trị, phú 

thọ 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

7 Lê An Nhiên 02/10/2023 
NT 18-

24t 
Kinh Lê Ngọc Thuấn 0966285789 

Thôn Tiến 

Thanh 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

8 
Lê Thanh 

Tâm 
24/11/2023 

NT 18-

24t 
Kinh Lê Xuân Thành 0379318870 Thôn Việt Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 



9 
Trần Minh 

Khang 
24/11/2023 

NT 18-

24t 
Kinh Trần Văn Dương 0966498264 Thôn Việt Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

10 

Quàng 

Nguyễn Anh 

Thư 

19/10/2023 
NT 18-

24t 
Thái Nguyễn Đức chuẩn 0702035701 

Thôn Hoàng 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

11 
Nguyễn 

Quang Vinh 
30/4/2024 

NT 18-

24t 
Kinh 

 

Nguyễn Minh Quang 

 

0815388113 Thôn Việt Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

12 Đào An Nhi 09/03/2024 
NT 18-

24t 
Kinh Đào Quang Hưng 0979428089 Thôn Việt Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

13 
Tòng Tiến 

Hoàng 
05/05/2023 

NT 24 -

36 T 
Thái Tòng Văn Nghĩa 0332830982 

Bản Noong 

Vai, xã Thanh 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

14 
Lù Minh 

Khoa 
16/02/2023 

NT 24 -

36 T 
Thái Lù Văn Hoàn 0866593716 

Bản Noong 

Vai, xã Thanh 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

15 
Nguyễn Trần 

Tú Linh 
 18/2/2023 

NT 24 -

36 T 
Kinh Nguyễn Việt Anh 0904656504 

Thôn Thanh 

Trường, xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

16 
Đặng Nhật 

Phong 
17/8/2023 

NT 24 -

36 T 
Kinh Đặng Văn Đạt 0966058389 

Thôn Yên 

Bình, xã Thanh 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

17 
Nguyễn 

Khánh Chi 
21/3/2023 

NT 24 -

36 T 
Kinh Nguyễn Trung Đức 0977068313 

Thôn Thanh 

Trường, xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

18 
Lường 

Phương Linh 
30/12/2023 

NT 24 -

36 T 
Thái Lường Văn Phương 0366845864 

Bản Pa Pháy, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

19 Lò Duy Thọ 01/06/2023 
NT 24 -

36 T 
Thái Lò văn Tiến 0375920756 

Bản Pa Pháy, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 



20 Lê Trọng Tú 27/08/2023 
NT 24 -

36 T 
Kinh Lê Trọng Nam 0912158160 

Thôn Việt Yên, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

21 Lê Anh Tuấn  16/10/2023 
NT 24 -

36 T 

Khơ 

mú 
Lê Văn Tân 0941451000 

Thôn Thanh 

Trường, xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

22 
Nguyễn 

Quỳnh Anh 

 

16/05/2023 

NT 24 -

36 T 
Kinh Nguyễn Chí Hanh 0373746170 

Thôn Việt Yên, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

23 
Lù Minh 

Khôi 
27/03/2023 

NT 24 -

36 T 
Thái Lù Văn Sinh 0332830982 

Bản Noong 

Vai, xã Thanh 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

24 
Tòng Khánh 

Huyền 
25/5/2023 

NT 24 -

36 T 
Thái 

 

Tòng Văn Phương 

 

0364981780 
Bản Pa Pháy, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

25 
Nguyễn Minh 

Nhật 
04/03/2023 

NT 24 -

36 T 
Kinh Nguyễn Văn Nhâm 0862134463 

Xã Giao thủy, 

Tỉnh Nam Định 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

26 
Nguyễn 

Hương San 
7/10/2023 

NT 24 -

36 T 
Kinh Nguyễn Đình Thảo 0833051165 

Thôn Tiến 

Thanh, xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

27 
Trần Thị 

Ngọc Lan 
24/3/2023 

NT 24 -

36 T 
Kinh Trần Văn Vĩnh 0387756567 

Thôn Tân Lập, 

Thanh An 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

28 
Đặng Khôi 

Vĩ 
14/7/2023 

NT 24 -

36 T 
Kinh Đặng Văn Hùng 0859920504 

 Đông Biên 2, 

Thanh An 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

29 
Quàng Đức 

Quyền 
26/01/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Thái Lò Thị Hải 0397296286 

Noong Vai, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

30 
Phùng Minh 

Trí 
23/7/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Kinh Phùng Trung Anh 0394462763 

Tiến Thanh, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 



31 
Đào Quang 

Việt 
26/04/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Kinh Đào Quang Sinh 0972863311 

Tiến Thanh, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

32 
Quàng Minh 

Triết 
26/06/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Thái Quàng Văn Phương 0961043430 

Pa Pháy, Thanh 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

33 
Phạm Thị 

Thu Uyên 
21/12/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Kinh Phạm Văn Quỳnh 0963224193 

Thôn Bãi Màu, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

34 
Phạm Thị 

Phương Uyên 
21/12/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
kinh Phạm Văn Quỳnh 0963224193 

Thôn Bãi Màu, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

35 Lò Bích San 22/01/2022 
Mẫu giáo 

bé A 
Thái Quàng Thị Tiến 0898707806 

Bản Noong 

Vai, Thanh 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

36 Cà Tuấn Anh 15/7/2022 
Mẫu giáo 

bé A 
Thái Bạc Thị Nghĩa 0366690145 

Bản Noong 

Vai, Thanh 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

37 
Trần Bảo 

Khang 
12/4/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Kinh Vũ Thị Kim Trang 0589711622 

Đội 4, Thanh 

Xương 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

38 
Quản Thị 

Tường Vy 
28/11/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Giáy Vàng Thị Bích 0349101708 

Thôn Bãi Màu, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

39 
Lù Mai Ngọc 

Ngân 
17/12/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Thái Lù Văn Quỳnh 0352872048 

Bản Noong 

Vai, Thanh 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

40 
Nguyễn T. 

Minh Nguyệt 
02/10/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Kinh Phạm Thị Phượng 0358489689 

Việt Yên, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

41 
Trần Xuân 

Bách 
10/6/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Kinh Trần Văn Lực 0349593797 

Tiến Thanh, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 



42 
Hồ Đăng 

Khôi 
3/2/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Kinh Hồ Văn Dược 0824015515 

Yên Trường, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

43 
Đỗ Minh 

Triết 
29/05/2022 

Mẫu giáo 

bé A 
Nùng Đỗ Văn Vũ 0356041822 

Thôn Đồi Cao, 

Thanh An 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

44 
Nguyễn Ngọc 

Ánh 
05/02/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Nguyễn Văn Cương 0365175012 

Thôn Thanh 

Trường, xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

45 
Phạm Minh 

Khôi 
11/10/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Phạm Văn Anh 0369408895 

Thôn Việt Yên, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

46 
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 
27/10/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Nguyễn Trọng Tuân 0356589977 

Thôn Việt Yên, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

47 
Đoàn Phúc 

Nguyên 
06/01/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Tày Đoàn Bình Điểm 0354168146 

Thôn Bãi Màu, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

48 
Quàng Đăng 

Phương 

 

23/07/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Thái Quàng Văn Quyết 0333306793 

Bản Noong 

Vai, xã Thanh 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

49 
Đào Gia 

Khánh 
27/04/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Đào Văn Long 0774300623 

Thôn Tiến 

Thanh, xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

50 
Nguyễn Đức 

Trí 
02/07/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Nguyễn Đức Tâm 0814414269 

Thôn Bãi Màu, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

51 
 Đồng Bảo 

Ngọc 
18/11/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Đồng Văn Huy 0854414763 

Thôn Việt Yên, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

52 
Tòng Thị 

Anh Thư 
13/03/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Thái Tòng Văn Khánh 0389867578 

Bản Noong 

Vai, xã Thanh 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 



53 
Nguyễn Hoài 

An 
05/09/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Nguyễn Tuấn Anh 0326801701 

Việt Yên, 

Thanh Yên, 

Điện Biên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

54 
Lò Thanh 

Nhàn 
11/10/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Thái Lò Văn Un 0789005738 

Bản Pa Pháy, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

55 
Diêm Thị 

Uyên Thư 
20/7/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Diêm Đình Tăng 0825391063 

Thôn Thanh 

Trường, xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

56 
Trần Lê 

Minh Phúc 
31/05/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Trần Hữu Đức 0977259333 

Thôn Yên 

Bình,  xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

57 Tô Duy Vũ 01/10/2022 
Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Tô Văn Duy 0979251335 

Thôn Việt Yên, 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

58 
Nguyễn Đình 

Chí Bảo 
10/09/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Nguyễn Đình Thảo 0372471493 

Thôn Tiến 

Thanh, xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

59 
Nguyễn 

Thanh Tùng 
27/06/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Thái Nguyễn  Minh Tuấn 0326542842 

Thôn Thanh 

Trường, xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

60 
Vũ Huyền 

My 
15/09/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Kinh Phạm Thùy Linh 984044552 

Yên Trường, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

61 
Nguyễn Gia 

Khiêm 
22/11/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Thái Nguyễn Chí Cao 0355884633 

Noong Vai, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

62 
Vì Hoàng 

Hải 
01/10/2022 

Mẫu giáo 

bé B 
Thái Vì Văn Đức 0362945594 

Bản Hạ, Thanh 

Yên, Điện Biên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

63 
Phạm Quang 

Minh 
02/7/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ A 
Kinh Lộ Loan Anh 0948131430 

Yên Trường- 

TY 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 



64 
Ngô Bảo 

Ngọc 
06/3/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ A 
Kinh Ngô Thị Hương 0352241453 

Mường Xén -  

Kỳ Sơn - Nghệ 

An 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

65 Lê Bảo Ngọc 20/7/2021 
Mẫu giáo 

nhỡ A 
Thái Cà  Thu Hiền 0339463589 

Yên Trường - 

TY 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

66 
Nguyễn 

Hoàng Nam  
15/8/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ A 
Kinh Phạm Thị Hưng 0974149519 Bãi Màu - TY 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

67 
Đỗ Quang 

Bảo Đăng 
25/11/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ A 
Kinh Cao T.Vân Anh 0888777012 Bãi Màu - TY 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

68 
Đặng Bảo 

Duy 
27/09/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ A 
Kinh Lò Thị Phương 0966058389 Yên Bình - TY 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

69 
Nguyễn 

Phương Anh 
03/08/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ A 
Kinh Vì Thị Phương 0986659118 C9 - TX 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

70 
Đinh Hữu 

Hoàng Huy 
21/05/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ A 
Kinh Lò Thị Trang 0973890270 

Tổ 1 - Noong 

Bua 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

71 Mai Tuệ Mẫn 08/11/2021 
Mẫu giáo 

nhỡ A 
Kinh Phạm Thị Vân Anh 0911423043 

Thanh Trường 

- TY 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

72 
Vũ Mạnh 

Hùng 
14/01/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ A 
Kinh Đỗ Thị Phương 0964497702 

Việt Thanh - T 

Hưng 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

73 
Vũ Kim 

Ngân 
10/03/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ A 
Kinh Trần Thị Hải 0355385301 Việt Yên - TY 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

74 
Nông Khánh 

Nhật 
11/10/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ A 
Tày Nguyễn Quỳnh Nga 0901717885 

Thanh Trường 

- TY 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 



75 
Vì Minh 

Khôi 
23/01/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Thái Lường Thị Thuận `0776440220 

 Noong Vai, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

76 
Lù Thị 

Quỳnh Châu 
13/06/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Thái Lù Thị Ngọc Diễm 0382935899 

 Noong Vai, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

77 
Đỗ Thiên 

Phúc 
07/10/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Kinh 

 

Lê Linh Trang 

 

0353459677 
Thanh Trường, 

T. Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

78 
Hoàng Bá 

Khang 
15/05/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 

 

Kinh 

 

 

Nguyễn T Minh Trang 

 

0983536556 
 Việt Yên, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

79 Lò Nhã Băng 13/04/2021 
Mẫu giáo 

nhỡ B 
Thái Lò Thị Thành 0349915505 

Noong Vai, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

80 
Nguyễn Duy 

Gia Huy 
09/07/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Kinh Nguyễn Thị Thủy 0985135618 

Tổ 8, Mường 

Thanh 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

81 
Trần Quỳnh 

Như 
26/09/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Kinh 

 

Phạm Thị Ngoan 

 

0354333579 
Việt Yên, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

82 
Nguyễn 

Phương Ngọc 
31/05/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Kinh Phạm Thị Phượng 0984255006 

Việt Yên, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

83 
Đào Anh 

Phương 
04/01/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Kinh Lưu Thị Loan 09728633111 

Việt Yên, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

84 
Phạm Minh 

Dũng 
02/02/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Kinh 

 

Phạm Thị Yến 

 

0949053563 
Việt Yên, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

85 
Nguyễn Thùy 

Dương 
18/02/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Tày Nguyễn Thị Hồi 0773322533 

Việt Yên, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 



86 
Voòng Tuấn 

Kiên 
28/02/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Hoa 

 

Cà T Luyến 

 

0866770949 
Pa Pháy, Thanh 

Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

87 
Cà Duy 

Mạnh 
11/06/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Thái Lò Thị Tiên 0979267650 

 Pa Pháy, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

88 Vì Ngọc Hân 06/11/2021 
Mẫu giáo 

nhỡ B 
Thái Cà Thị Tình 0971004036 

Na Khưa, 

Thanh Nưa 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

89 
Vũ Minh 

Hiếu 
23/11/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Kinh Nguyễn Thị Hiền 0388932231 

Việt Yên, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

90 
Trần Đào 

Quang Hải 
09/11/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Kinh Đào T Thùy Anh 0913847438 

Việt Yên, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

91 
Đỗ Đức 

Khang  
02/08/2021 

Mẫu giáo 

nhỡ B 
Kinh 

 

Lê Nhật Hồng 

 

0774333940 
 Việt Yên, 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

92 
Lò Đình 

Tùng 
23/02/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Thái 

 

Lò Thị Vinh 

 

0789191566 
Noong Vai xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

93 
Vì Đăng 

Khôi 
24/04/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Thái Lò Thị Phương 0796091580 

Noong Vai xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

94 
Cà Minh 

Ngọc 
20/03/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Thái Lò Thị Thiên 0393660618 

Pa Pháy xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

95 
Đào Vũ Duy 

An 
10/02/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Đào Ngọc Hoàn 0839112490 

Thôn Việt Yên 

xã Thanh yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

96 
Nguyễn Đinh 

Đan 
11/04/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Đinh Thị Hồng Hạnh 0394070289 

Thanh Trường 

xã Thanh yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 



97 
Vũ Huy 

Hoàng 
12/01/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Ng. T.Nhung 0395766938 

Thanh Trường 

xã Thanh yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

98 
Quàng Ngọc 

Thùy 
27/10/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Thái Lò Thị Duyên 0982723118 Xã Thanh Nưa 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

99 
Nguyễn Nhật 

Huy 
26/11/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Nguyễn Ngọc Chính 0901788093 

Tiến Thanh xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

100 
Bùi Phạm 

Duy Quân 
16/11/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Phạm Thị Thùy 0816976929 

Tiến Thanh xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

101 
Nguyễn Minh 

Ngọc 
23/03/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Đào T Huyền Trang 0366045683 

Tiến Thanh xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

102 
Quàng Văn 

Khôi 
21/04/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Thái Vì Thị Hương 0973405837 

Pa Pháy xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

103 
Trương Lam 

Chi 
01/06/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Ng Thị Thúy 0888611589 

Tiến Thanh xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

104 
Đoàn Ngọc 

Nhi 
26/03/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Tày Lương Thị Yến 0392778019 

Bãi Màu xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

105 Lù Kim Ngân 12/11/2020 
Mẫu Giáo 

Lớn 
Thái Lò Thị Thoại 0975003951 

Noong Vai xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

106 
Mai Thiên 

Bảo 
15/08/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh 

 

Nguyễn T Vân Anh 

 

0911423043 
ThanhTrường 

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

107 
Trần Lê 

Minh Châu 
04/12/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Lê Thị Tú 0382495457 

Yên Bình xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 



108 
Dương Minh 

Hiếu 
04/09/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Nguyễn Thị Ngoan 0388945721 

Yên Trường xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

109 

Nguyễn 

Hoàng Bảo 

Trâm 

05/07/2020 
Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Nguyễn T Phương Anh 0943579957 

Tiến Thanh xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

110 Lò Việt Dũng 15/03/2020 
Mẫu Giáo 

Lớn 
Thái 

 

Lò Thị Hà 

 

0985127323 
Noong Vai xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

111 
Lò Vân 

Khánh 
01/02/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Thái Lò Thị Lả 0858875299 

Noong Vai xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

112 
Phí Phương 

Linh 
20/03/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Lê Thị Định 0866454556 

Noong Vai xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

113 
Phạm Minh 

Hải 
03/08/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Hà Thị Biên 0889299886 

ThônViệt Yên  

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

114 
Đinh Ngọc 

Khánh Ngân 
25/05/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Lò Thị Nhàn 0886608119 

ThônViệt Yên  

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

115 
Phạm Minh 

Quân 
29/11/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Phạm Thị Thu 0364396818 

ThônViệt Yên  

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

116 
Phạm Minh 

Quý 
13/09/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Phạm Thị Mến 0356198274 

ThônViệt Yên  

xã Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

117 
Đoàn Ngọc 

Hoa 
02/12/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Thái Vì Thị Hoà 0779360074 

Thanh Trường, 

Thanh yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

118 
Nguyễn 

Thịnh Vượng 
18/10/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Phạm Thị Tâm 0357061505 

Tiến Thanh xã 

Thanh Yên 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 



119 
Nguyễn Đào 

Ngọc Diệp 
11/07/2020 

Mẫu Giáo 

Lớn 
Kinh Đào Thị Ngoan 0113202340 

Thôn 5 Xã Sa 

Mứn 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, không được hưởng 

chế độ nuôi ăn của nhà 

nước và các tổ chức khác. 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA THEO NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP 

NGÀY 8/9/2020         TỪ THÁNG 09 ĐẾN HẾT THÁNG 12 NĂM 2025 

                                                                                                                                                                                   Đvt: Nghìn đồng 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Họ tên Cha (mẹ) 

người giám hộ. 

Là người đứng 

tên chủ TK thanh 

toán qua tài 

khoản 

 Số tiền 

được hỗ 

trợ/tháng  

Đối tượng (Hộ 

nghèo, cận 

nghèo, ĐKKT-

XHĐBKK, mồ 

côi, con liệt sỹ, 

Khuyết tật) 

Số tháng 

Kinh phí hỗ 

trợ 4 tháng 

cuối năm 

2025 

Ghi chú 

1 Vàng A Lập  25/08/2022 Vàng A Páo 

     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

2 Lục Gia Linh 02/03/2022 Quàng Thị Dung 
     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

3 Phạm Quỳnh Trang 27/05/2022 Trần Thị Hương 
     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

4 Lò Minh Khuê 03/10/2021 Lò Văn Quỹ  
     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

5 Lò Gia Linh 21/01/2021 Bùi Thị Hằng 
     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

6 Trần Bảo Nam 10/09/2021 

Nguyễn Thị 

Nhàn 
     

160.000  Hộ cận nghèo 4 

        

640.000    

7 Đồng Gia Bảo  01/04/2020 Đồng Văn Hà 
     

160.000  Hộ nghèo  4 

        

640.000    

8 Nguyễn Phúc Trường 13/10/2020 Nguyễn Thị Mai 
     

160.000  Hộ cận nghèo 4 

        

640.000    

9 Nguyễn Đức Gia Hưng 30/04/2021 Nguyễn Đức Hải 
     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

  Tổng cộng   

 

      5.760.000   
 

HIỆU TRƯỞNG   



 
                                                                                                                                 Lương Thị Xoan 


